
TRƢỜNG TH&THCS TRẦN VĂN ƠN

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9

Thứ 6

Khối 6 Khối 8 Khối 6 Khối 8 Khối 6 Khối 8 Khối 6 Khối 8

1 Văn - Vân
Tiếng Anh -

Dƣơng

Tiếng Anh -

Dƣơng
Lý -Trang GDCD-Thế

Toán-Trang Toán - 

Thƣợng
Toán-Trang

2 Toán - Thƣợng
Toán-Trang Tiếng Anh -

Dƣơng
Toán-Trang Văn - Vân Địa lý -Phƣơng Văn - Vân Hóa -Nghĩa

3 Toán - Thƣợng Tin-Dung
KHTN-Nghĩa, 

Hƣơng
Văn - Vân

KHTN-

Nghĩa, 

Hƣơng

Lịch sử-

Phƣơng

LS-ĐL -

phƣơng

GDCD -

Hƣơng

4 Tin-Dung Văn - Vân Nhạc-Hạnh
Công nghệ-

Thùy

Công nghệ-

Thùy
Nhạc-Hạnh

KHTN-

Nghĩa, Hƣơng
MT-Thế

5 Văn - Vân
Tiếng Anh -

Dƣơng

Khối 7 Khối 9 Khối 7 Khối 9 Khối 7 Khối 9 Khối 7 Khối 9

1 Sử - Phƣơng Tin-Dung
Tiếng Anh -

Dƣơng
Sinh-Hƣơng

Công nghệ-

Thùy
Toán-Thƣợng

Tiếng Anh -

Dƣơng

Lý-Thƣợng

2 Toán - Trang Sử-Phƣơng Sinh-Hƣơng Văn-Bình
GDCD-

Nghĩa
Toán-Thƣợng Toán - Trang

GDCD-Thùy

3 Toán - Trang
Địa lý -

Phƣơng
Lý-Trang Văn-Bình Văn - Bình Hóa-Nghĩa Địa-Phƣơng

Tiếng Anh -

Dƣơng

4 Tin-Dung
Tiếng Anh -

Dƣơng
Nhạc - Hạnh

Công nghệ-

Thùy
Văn - Bình Toán-Thƣợng MT-Thế Văn-Bình

5 Văn - Bình

Buổi sáng Buổi chiều

Tiết 1 từ 7h 30đến 8h 00 Tiết 1 từ 13h30 đến 14h 00

Tiết 2 từ 8h5 đến 8h35 Tiết 2 từ 14h05 đến 14h35

Tiết 3 từ 9h00 đến 9h30 Tiết 3 từ 14h50 đến 15h20

Tiết 4 từ 9h35 đến 10h05 Tiết 4 từ 15h25 đến 15h55

Tiết 5 từ 10h10 đến 10h40 Tiết 5 từ 16h00 đến 16h30

Khối 6https://meet.google.com/eqi-eoxr-npt

Khối 7https://meet.google.com/yrs-dzrj-rnt

Khối 8https://meet.google.com/ghm-ysbv-npi

Khối 9https://meet.google.com/cvp-irie-hye

Buổi chiều: khối 7, 9

Buổi sáng: Khối 6, 8

MỖI KHỐI CHỈ SỬ DỤNG 1 LINK CHO TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC, CÁC NGÀY

Thứ 6

Tiết/

thứ

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 5

Tiết/

thứ

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 5

https://meet.google.com/eqi-eoxr-npt
https://meet.google.com/yrs-dzrj-rnt
https://meet.google.com/ghm-ysbv-npi

